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TÓM TẮT 

Khối u tế bào mast là một dạng tổn thương bệnh lý thường gặp ở da của chó. Nghiên cứu được thực hiện 
nhằm xác định các đặc điểm lâm sàng, tổn thương đại thể và tổn thương vi thể của u tế bào mast của chó để phục 
vụ công tác chẩn đoán và điều trị. Nghiên cứu được tiến hành trên 8 con chó từ 7-11 năm tuổi ghi nhận triệu chứng 
nổi các u cục đơn độc ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, sưng to, loét, chảy máu được chẩn đoán mắc khối u tế bào 
mast. Kiểm tra mô bệnh học cho thấy khối u tế bào mast gồm hai loại là khối u tế bào mast ở da và khối u tế bào 
mast dưới da. Trong đó, khối u tế bào mast dưới da có tiên lượng xấu hơn khối u tế bào mast ở da. 

Từ khoá: Chó, mô bệnh học, tế bào mast, khối u, da. 

Some Pathological Features of Cutaneous and Subcutaneous Mast Cell Tumors in Dogs 

ABSTRACT 

Mast cell tumors commonly occur in the skin of dogs. This study provided information on the clinical features, 
and gross and histological lesions of the canine mast cell tumors so as to serve for diagnosis and treatment. The 
research investigated 8 dogs from 7 to 11 years old. The dogs were diagnosed with mast cell tumors shoing 
symptoms such as solitary nodules, swelling, ulcer, and haemorrhage in the skin. The result of examining 
histopathology showed that mast cell tumor includes two types: cutaneous and subcutaneous mast cell tumors in 
which subcutaneous mast cell tumor was worse than cutaneous mast cell tumor in prognosis.  

Keywords: Dog, histopathology, mast cell, tumor, skin. 
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µ

Đặc điểm  Grade I Grade II Grade III 

Vị trí Hạ bì và giữa các nang lông Hạ bì, cơ hoặc các mô lân cận Hạ bì và các mô lân cận 

Mật độ tế bào Thấp Thấp - Trung bình  Trung bình - Cao 

Phân bố Theo hàng hoặc nhóm nhỏ Các nhóm Được sắp xếp thành các tấm 
chặt chẽ 

Biệt hoá tế bào Thấp Trung bình Cao 

Tế bào chất Có ranh giới rõ ràng với 
nhiều hạt metachromatic 

Có ranh giới rõ ràng, hạt metachromatic 
mịn ở hầu hết các tế bào; tế bào chất của 
một số tế bào không có ranh giới rõ ràng 

Không có ranh giới rõ, hạt 
metachromatic mịn hoặc không 
rõ 

Nhân Tròn với chất nhiễm sắc mịn Tròn đến lõm với chất nhiễm sắc thô Lõm, có chứa không bào 

Hạt nhân Không rõ ràng Đơn nhân  Đơn/ đa nhân, rõ ràng 

Phù & hoại tử Hầu như không Phân tán Phổ biến 

Tế bào 2 nhân Không Ít Phổ biến 

Tế bào khổng lồ Hiếm hoặc không Phân tán Phổ biến 

Chất nền  

- 

Sợi xơ-collagen có hiện tượng hyalin hoá ở 
một số vùng  

Sợi xơ-collagen bị hyalin hoá 
nhiều vùng trong khối u 

Mitosis/HPF 0 0-2 3-6 
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Tiêu chí 
Grade của MCT 

Low grade High grade 

Hình thái tế bào < 3 tế bào đa nhân/10 HPF** ≥ 3 tế bào đa nhân/10 HPF 

Hình thái nhân < 3 hạt nhân lạ /10 HPF ≥ 3 hạt nhân lạ /10 HPF 

Karyomegaly < 10% tế bào tân sinh ≥ 10% tế bào tân sinh 

MF* < 7 MF/10 HPF ≥ 7 MF/10 HPF 

Ś



Một số đặc điểm bệnh lý khối u tế bào mast ở da và dưới da của chó  

20 

TT Giống chó 
Tuổi 

(năm) 
Tính 
biệt 

Triệt 
sản 

Triệu chứng lâm sàng 

Phân loại khối u tế bào 
mast theo hệ thống 

Patnaik Kiupel 

1 Beagle 11 Cái Có Khối u 20-25mm ở mép hàm trên bên phải, sưng đỏ Grade II Low grade 

2 Chó lai 7 Đực Không Khối u lớn ở phần lưng dưới, kích thước 40-50mm Grade II Low grade 

3 Toy Poodle 9 Cái Có Khối u phát hiện ở thắt lưng, kích thước 10-15mm Grade I Low grade 

4 Chó lai 8 Cái Có Khối u lớn dưới da chân phải khiến khuỷu chân phải 
sưng. Uống Prednisolone (0,5 mg/kg) thấy khối u 
giảm kích thước rồi tăng trở lại 

Grade II Low grade 

5 Jack Russell 
Terrier 

10 Đực Có Khối u nhỏ 10mm xuất hiện ở phần dưới da bụng, 
hạch bẹn nông ưng 

Grade III High grade 

6 Boston 
Terrier 

7 Đực Không Khối u nhỏ, kích thước 5mm trên da ở ngón chân 
thứ 4, chân sau bên trái 

Grade I Low grade 

7 French 
Bulldog 

7 Cái Không Khối u nhỏ, kích thước 4mm trên mí mắt phải Grade I Low grade 

8 Boston 
Terrier 

6 Đực Không Khối u nhỏ, kích thước 5mm, dưới da loa tai phải Grade II Low grade 
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